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	PHÒNG GDĐT  BẮC TÂN UÊN 

TRƯỜNG TH HUỲNH THỊ CHẤU

	


                                                                         THÔNG B¸O
Công khai thông tin cơ sở vật chất  năm học 2019-2020
	STT
	Nội dung
	Số lượng
	Bình quân 

	I
	Số phòng học/số lớp
	17 phòng/14 lớp
	Số m2/học sinh

	II
	Loại phòng học
	
	

	1
	Phòng học kiên cố
	17
	2m2/hs

	2
	Phòng học bán kiên cố
	0
	

	3
	Phòng học tạm
	0
	

	4
	Phòng học nhờ
	0
	

	III
	Số điểm trường
	1
	

	IV
	Tổng diện tích đất (m2)
	13000 m2
	

	V
	Diện tích sân chơi, bãi tập (m2)
	4000 m2
	

	VI
	Tổng diện tích các phòng
	
	


	1
	Diện tích phòng học (m2)
	782 m2
	

	2
	Diện tích phòng chuẩn bị (m2)
	
	

	3
	Diện tích thư viện (m2)
	44 m2
	

	4
	Diện tích nhà đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2)
	
	

	5
	Diện tích phòng khác (….)(m2)
	46 m2
	

	VII
	Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu 

(Đơn vị tính: bộ)
	
	Số bộ/lớp

	1
	Khối lớp 1
	78
	60

	2
	Khối lớp 2
	92
	40

	3
	Khối lớp 3
	100
	120

	4
	Khối lớp 4
	77
	80

	5
	Khối lớp 5
	99
	80

	VIII
	Tổng số máy vi tính đang được sử dụng 
phục vụ học tập  (Đơn vị tính: bộ)
	33
	(Số học sinh/bộ
1 HS/ 1bộ

	IX
	Tổng số thiết bị
	
	Số thiết bị/lớp

	1
	Ti vi
	2
	2 cái /17 lớp

	2
	catset
	5
	5 cái /17 lớp

	3
	Đầu Video/đầu đĩa
	3
	3 cái /17 lớp

	4
	Máy chiếu projector/vật thể
	10
	10 bộ / 17 lớp

	5
	Bảng thông minh
	3

	3 bộ / 17 lớp

	6
	Bảng tương tác thông minh
	3
	3 bộ /17 lớp


	
	Nội dung
	Số lượng phòng, tổng diện tích (m2)
	Số chỗ 
	Diện tích 

bình quân/chỗ

	XII
	Phòng nghỉ cho 
học sinh bán trú 
	13 phòng  58m2
380
	520
	

	XIII
	Khu nội trú 
	
	
	


	XIV
	Nhà vệ sinh
	Dùng cho giáo viên
	Dùng cho học sinh
	Số m2/học sinh

	
	
	
	Chung
	Nam/Nữ
	Chung
	Nam/Nữ

	1
	Đạt chuẩn vệ sinh* 
	4
	
	5
	
	105

	2
	Chưa đạt chuẩn vệ sinh*
	0
	
	0
	
	


	
	
	Có
	Không

	XV
	Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh
	x
	

	XVI
	Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)
	x
	

	XVII
	Kết nối internet (ADSL)
	x
	

	XVIII
	Trang thông tin điện tử (website) của trường
	x
	

	XIX
	Tường rào xây
	x
	


            TânMỹ , ngày 25  tháng 8 năm2018
                                                                Thủ trưởng đơn vị

                                                                                 Trần Công Thành 
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	PGDĐT HUYỆN BẮC TÂN UÊN 

TRƯỜNG TH HUỲNH THỊ CHẤU
	


THÔNG B¸O
Công khai thông tin về đội ngũ cán bộ-giáo viên-nhân viên  

 Năm học 2019-2020
	STT
	Nội dung
	Tổng số
	Hình thức tuyển dụng
	Trình độ đào tạo
	Ghi chú

	
	
	
	Tuyển dụng trước 

NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116

(Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn)
	Các hợp đồng khác (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68)
	TS
	ThS
	ĐH
	CĐ
	TCCN
	Dưới TCCN
	

	
	Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và
 nhân viên
	32
	26
	5
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Giáo viên
	20
	20
	0
	
	
	10
	6
	4
	0
	

	
	Trong đó số giáo viên chuyên biệt:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Mĩ thuật
	1
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	

	2
	Thể dục
	1
	              1
	
	
	
	1
	
	
	
	

	3
	Âm nhạc
	1
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	

	4
	Tiếng nước ngoài
	1
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	Thiếu 1GV

	5
	Tin học
	1
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	

	II
	Cán bộ quản lý
	2
	2
	
	
	
	2
	
	
	
	

	1
	Hiệu trưởng
	1
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	

	2
	Phó hiệu trưởng
	1
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	

	III
	Nhân viên
	10
	5
	5
	
	
	
	4
	1
	
	

	1
	Kế toán - văn thư
	1
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	

	2
	 Y tế
	1
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	

	3
	 Thư viện
	1
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	

	4
	Thiết bị
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	TPT Đội
	1
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	

	6
	Phổ cập
	1
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	

	7
	Nghe-nhìn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	PT P vi tính
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Thông tin DL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Bảo vệ
	3
	
	3
	
	
	
	
	
	3
	

	11
	Phục vụ
	2
	
	2
	
	
	
	
	
	2
	


                                                    Tân Mỹ, ngày  25 tháng 9 năm2019.

                                                    .Thủ trưởng đơn vị

                                                          (Ký tên và đóng dấu)

Trần Công Thành 

